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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

KHOA KINH TẾ - QTKD

Bộ môn Kế toán tài chính
	ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 

HỌC PHẦN: KẾ TOÁN QUỐC TẾ

Mã học phần: 153.087


1. Thông tin về giảng viên


                           

1.1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Phương

Chức danh: Trưởng Bộ môn. Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần tại P.204A3-CSC

Địa chỉ liên hệ: 128 Hàng Đồng, Phường Điện Biên, TP Thanh Hóa.

Điện thoại: 0919.556.248. Email: nguyenthithuphuong@hdu.edu.vn
1.2. Họ và tên: Lê Thị Hồng

Chức danh: Phó trưởng Bộ môn. Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần tại P.204A3-CSC

Địa chỉ liên hệ: 8/166 Nguyễn Tĩnh, Phường Đông Hương, TP Thanh Hóa.

Điện thoại: 0916.694.586. Email: lethihongkt@hdu.edu.vn
1.3. Họ và tên: Lê Thị Mỹ Dung

Chức danh: Giảng viên. Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần tại P.204A3-CSC

Địa chỉ liên hệ: Lô A62 MBQH 08, Phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa.

Điện thoại: 0983.960.646. Email: lethimydung@hdu.edu.vn
1.4. Họ và tên: Lê Thị Diệp

Chức danh: Giảng viên. Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần tại P.204A3-CSC

Địa chỉ liên hệ: 27 Lê Chân, Phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa.

Điện thoại: 0987.554.660. Email: lethidiep@hdu.edu.vn
1.5. Họ và tên: Lã Thị Thu

Chức danh: Giảng viên. Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần tại P.204A3-CSC

Địa chỉ liên hệ: 31 Việt Bắc, Phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa.

Điện thoại: 0917.018.655. Email: lathithu@hdu.edu.vn
1.6. Họ và tên: Trần Thị Lan Hương

Chức danh: Giảng viên. Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần tại P.204A3-CSC

Địa chỉ liên hệ: 120 Trần Hưng Đạo, Phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa.

Điện thoại: 0945.828.488. Email: Tranthilanhuong@hdu.edu.vn
1.7. Họ và tên: Nguyễn Thùy Linh

Chức danh: Giảng viên. Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần tại P.204A3-CSC

Địa chỉ liên hệ: Đông Văn, Quảng Đông, TP Thanh Hóa.

Điện thoại: 0915.928.269. Email: nguyenthuylinhkt@hdu.edu.vn
1.8. Họ và tên: Đặng Lan Anh

Chức danh: Giảng viên. Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần tại P.204A3-CSC

Địa chỉ liên hệ: G46, Khu I đô thị Bình Minh, Phường Đông Hương, TP Thanh Hóa.

Điện thoại: 0902.847.686. Email: danglananh@hdu.edu.vn
2. Thông tin chung về học phần

Tên ngành/ khoá đào tạo: CĐ, ĐH kế toán

Tên học phần: Kế toán quốc tế 

Số tín chỉ: 02

Học kỳ: V

Học phần bắt buộc


Tự chọn 



Các môn học tiên quyết:  Nguyên lý kế toán  

Các môn học kế tiếp: 

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Nghe giảng lý thuyết: 18

+ Thảo luận, bài tập trên lớp: 24

+ Tự học: 90

Địa chỉ của bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Kế toán tài chính, Khoa Kinh tế -  Quản trị kinh doanh, P.204-A3 Cơ sở chính Đại học Hồng Đức.
3. Nội dung học phần

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về về kế toán quốc tế: Tổng quan về kế toán quốc tế, sự phát triển của hệ thống kế toán trên thế giới, đặc điểm một số mô hình kế toán trên thế giới. Sự cần thiết và ra đời của hệ thống chuẩn mực kế toán thế giới, đặc điểm kế toán một số quốc gia như Mỹ, Pháp. Đi sâu vào Hệ thống kế toán Mỹ: kế toán tài sản bằng tiền, kế toán thương phiếu phải thu, kế toán thương phiếu phải trả, kế toán lợi thế thương mại, kế toán trái phiếu phát hành; Hệ thống kế toán Pháp. Sinh viên thực hành được các tình huống kế toán Mỹ, Pháp trong thực tế. Học phần giúp người học có cái nhìn toàn cảnh về chu trình kế toán hoàn thiện trong một doanh nghiệp, qua đó hiểu thêm về hệ thống kế toán Mỹ, từ đó có thể so sánh, đối chiếu sự giống và khác nhau giữa kế toán Việt Nam với kế toán Mỹ và cả kế toán quốc tế. Bên cạnh đó, người học còn có cơ hội sử dụng và trau dồi những thuật ngữ kế toán bằng tiếng Anh để có thể dễ dàng tiếp cân với những nguồn tài liệu gốc cũng như có cơ hội cao hơn khi xin việc tại những công ty có yếu tố nước ngoài.

4. Mục tiêu của học phần
	Mục tiêu
	Mô tả
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	Kiến thức
	- Người học hiểu được các kiến thức về: Tổng quan về kế toán quốc tế, sự phát triển của hệ thống kế toán trên thế giới, đặc điểm một số mô hình kế toán trên thế giới. Sự cần thiết và ra đời của hệ thống chuẩn mực kế toán thế giới, đặc điểm kế toán một số quốc gia như Mỹ, Pháp. Đi sâu vào Hệ thống kế toán Mỹ: kế toán tài sản bằng tiền, kế toán thương phiếu phải thu, kế toán thương phiếu phải trả, kế toán lợi thế thương mại, kế toán trái phiếu phát hành; Hệ thống kế toán Pháp. Sinh viên thực hành được các tình huống kế toán Mỹ, Pháp trong thực tế.  
	Người học nắm vững được các kiến thức về sự phát triển của hệ thống kế toán trên thế giới, sự cần thiết ra đời của hệ thống chuẩn mực kế toán trên thế giới; mô hình kế toán ở một số nước tiên tiến như kế toán Mỹ, kế toán Pháp. Tiếp cận được với các phần hành kế toán Mỹ như kế toán tài sản bằng tiền, kế toán thương phiếu phải thu, kế toán thương phiếu phải trả, kế toán lợi thế thương mại, kế toán trái phiếu phát hành.

	Kỹ năng
	Sinh viên biết vận dụng những kiến thức cơ bản vào thực tế đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nước ngoài, để hạch toán kế toán được các hoạt động của doanh nghiệp trong phần hành được giao, qua đó cung cấp thông tin cho việc ra quyết định của nhà quản lý. Bên cạnh đó, sinh viên có thể vận dụng các kiến thức cơ bản của môn học vào học tập nghiên cứu các môn học khác.
	Người học hình thành được kỹ năng giải quyết các tình huống liên quan đến các phần hành kế toán đối với hoạt động kinh doanh của những nước áp dụng mô hình kế toán Mỹ. Thấy được những điểm giống và khác nhau của kế toán Việt Nam với kế toán Mỹ hay kế toán của các nước trên thế giới.

	Thái độ và năng lực
	Thấy được tầm quan trọng và ý nghĩa của môn học.

Yêu thích môn học và ngành học mà sinh viên đang theo học.

Biết tôn trọng các thầy, cô giáo và quý mến đồng nghiệp.

Rèn luyện tinh thần trách nhiệm, tác phong học tập, rèn luyện nghiêm túc, khoa học.
	Người học có thái độ tích cực đối với môn học và tôn trọng thầy cô, quý mến bạn bè.

Có tinh thần trách nhiệm, tác phong học tập rèn luyện nghiêm túc và khoa học.


5. Chuẩn đầu ra học phần

	TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	1
	Giới thiệu tổng quan về kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán quốc tế
	1. Về kiến thức

Người học nắm được khái quát sự phát triển của kế toán trên thế giới, các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển kế toán trên thế giới, phân loại kế toán trên thế giới, đặc điểm mô hình kế toán một số nước, khái niệm, nguyên tắc kế toán cơ bản một số nước. Đồng thời, thấy được sự cần thiết phải xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế, nguyên tắc, quy trình xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế, cơ cấu, chức năng và quyền hạn của Uỷ ban chuẩn mực kế toán quốc tế, khái quát hệ thống các chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) và hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
2. Về kỹ năng: 
Người học có thể vận dụng các kiến thức về nguyên tắc, khái niệm này trong xử lý hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
	- Người học nắm vững các kiến thức lý thuyết về kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán quốc tế.

- Có kỹ năng vận dụng kiến thức lý thuyết về kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán quốc tế.

	2
	Mô hình kế toán ở một số nước tiên tiến


	1. Về kiến thức: 

Người học năm được đặc điểm kế toán một số quốc gia như Mỹ, Pháp. Cụ thể với hệ thống kế toán Mỹ: kế toán tài sản bằng tiền, kế toán thương phiếu phải thu, kế toán thương phiếu phải trả, kế toán lợi thế thương mại, kế toán trái phiếu phát hành; Hệ thống kế toán Pháp. 
2. Về kỹ năng

Người học thực hành được các tình huống kế toán Mỹ, Pháp trong thực tế.  
	Người học hình thành được kỹ năng giải quyết các tình huống liên quan đến các phần hành kế toán đối với hoạt động kinh doanh của những nước áp dụng mô hình kế toán Mỹ như kế toán tài sản bằng tiền, kế toán thương phiếu phải thu, kế toán thương phiếu phải trả, kế toán lợi thế thương mại, kế toán trái phiếu phát hành


6. Nội dung chi tiết của học phần: 
CHƯƠNG 1: 

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUỐC TẾ VÀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ

1.1. Các hệ thống kế toán trên thế giới

1.1.1. Sự phát triển của kế toán trên thế giới

1.1.2. Khái quát những yếu tố ảnh hưởng chủ yếu đến sự phát triển của hệ thống kế toán của các nước trên thế giới

1.1.3. Phân loại hệ thống kế toán trên thế giới
1.1.4. Đặc điểm mô hình kế toán một số nước trên thế giới

1.1.5. Khái niệm và nguyên tắc kế toán cơ bản của các nước 

1.2. Chuẩn mực kế toán quốc tế 

1.2.1. Sự cần thiết của các chuẩn mực kế toán quốc tế 

1.2.2. Nguyên tắc và quy trình xây dựng xây dựng các chuẩn mực kế toán quốc tế 

1.2.3. Cơ cấu, chức năng và quyền hạn của Uỷ ban chuẩn mực kế toán quốc tế
1.2.4. Khái quát hệ thống các chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) và hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam

CHƯƠNG 2:

MÔ HÌNH KẾ TOÁN Ở MỘT SỐ NƯỚC TIÊN TIẾN

2.1. Mô hình kế toán Mỹ

2.1.1. Đối tượng kế toán và phương trình kế toán  

2.1.2. Các phương thức kế toán

2.1.1.1. Kế toán theo phương thức tiền mặt

2.1.1.2. Kế toán thực tế phát sinh

2.1.3. Chu trình kế toán của kế toán Mỹ 

2.1.4. Hệ thống tài khoản kế toán Mỹ

2.1.5. Hệ thống sổ kế toán 

2.1.6. Bảng cân đối thử và các bút toán điều chỉnh cuối kỳ 

2.1.7. Bảng kế toán nháp 

2.1.8. Các báo cáo kế toán tài chính 

2.1.9. Kế toán các phần hành chủ yếu 

2.1.9.1. Kế toán quỹ tạp phí 

2.1.9.2. Kế toán TGNH 

2.1.9.3. Kế toán thương phiếu phải thu 

2.1.9.4. Kế toán TSCĐ vô hình 

2.1.9.5. Kế toán thương phiếu phải trả 

2.1.9.6. Kế toán trái phiếu phát hành 

2.2. Mô hình kế toán Pháp   

2.2.1. Nguyên tắc xây dựng hệ thống kế toán Pháp

2.2.2. Đặc điểm kế toán Pháp

7. Học liệu

7.1. Bắt buộc:

[Q1] Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Thị Đông, Giáo trình Kế toán quốc tế, NXB Thống kê, 2002
7.2. Tham khảo:

[Q2] Nguyễn Phú Giang, Kế toán quốc tế, NXB Tài chính, 2009
8. Hình thức tổ chức dạy học

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lý thuyết
	Xêmina
	Làm việc nhóm
	Thảo luận, bài tập
	Tự học, tự nghiên cứu
	Tư vấn của GV
	KT-ĐG
	

	Nội dung 1: Các hệ thống kế toán trên thế giới
	2
	-
	
	1
	6
	-
	
	3

	Nội dung 2: Chuẩn mực kế toán quốc tế
	2
	-
	1
	
	7
	-
	
	3

	Nội dung 3: Mô hình kế toán Mỹ (Đối tượng và phương trình kế toán, các phương thức, chu trình kế toán) 
	1
	-
	
	2
	7
	-
	
	3

	Nội dung 4: Mô hình kế toán Mỹ (Hệ thống tài khoản, sổ kế toán, bảng cân đối thử)
	1
	-
	
	1
	7
	-
	1
	3

	Nội dung 5: Mô hình kế toán Mỹ (Các bút toán điều chỉnh cuối kỳ)
	2
	-
	
	1
	7
	-
	
	3

	Nội dung 6: Mô hình kế toán Mỹ (Bảng kế toán nháp)
	2
	-
	
	1
	7
	-
	
	3

	Nội dung 7: Mô hình kế toán Mỹ (Báo cáo tài chính)

Kiểm tra giữa kỳ
	1
	-
	
	1
	7
	-
	1
	3

	Nội dung 8: Mô hình kế toán Mỹ (Kế toán quỹ tạp phí)
	1
	-
	
	2
	7
	-
	
	3

	Nội dung 9: Mô hình kế toán Mỹ (Kế toán tiền gửi ngân hàng)
	1
	-
	1
	1
	7
	-
	
	3

	Nội dung 10: Mô hình kế toán Mỹ (Kế toán thương phiếu phải thu)
	1
	-
	
	2
	7
	-
	
	3

	Nội dung 11: Mô hình kế toán Mỹ (Kế toán tài sản cố định vô hình)
	1
	-
	
	2
	7
	-
	
	3

	Nội dung 12: Mô hình kế toán Mỹ (Kế toán thương phiếu phải trả)
	1
	-
	
	1
	7
	-
	1
	3

	Nội dung 13: Mô hình kế toán Mỹ (Kế toán trái phiếu phát hành)
	1
	-
	
	2
	7
	-
	
	3

	Nội dung 14: Mô hình kế toán Pháp
	1
	-
	1
	1
	
	-
	
	3

	Tổng
	18
	-
	3
	18
	90
	-
	3
	42


9. Chính sách đối với học phần

- Về yêu cầu:

+ Sinh viên cần có đủ tài liệu (ít nhất phải có tài liệu 1 và 2) và đề cương chi tiết học phần để học tập, nghiên cứu.

+ Trong quá trình học phải tích cực, chủ động nghiên cứu bài, thảo luận và làm bài tập luyện tập để rèn luyện kỹ năng và kiểm tra kiến thức đã học.

+ Đảm bảo tham gia ít nhất đạt 80% số tiết học lý thuyết và 80% số tiết bài tập, thảo luận; làm đầy đủ các bài tập theo yêu cầu của giảng viên.

- Về đánh giá: Căn cứ vào tinh thần thái độ học tập và mức độ đạt được của các bài kiểm tra đánh giá để cho điểm đảm bảo sự công bằng và chính xác trong đánh giá.

10. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần

10.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%

Kiểm tra thường xuyên khi lên lớp lý thuyết và thảo luận, bài tập.
Điểm kiểm tra đánh giá quá trình gồm 03 điểm thành phần. Các điểm thành phần bao gồm

- 01 điểm từ 1 bài kiểm tra tuần (thể hiện trong ĐCCTHP)
+ Hình thức kiểm tra: Kiểm tra viết

+ Mục tiêu đánh giá: Đánh giá khả năng làm bài một cách độc lập của người học.

+ Tiêu chí đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10


+ Kiến thức 30%


+ Phân tích (hiểu) 40%


+ Vận dụng 30%
Căn cứ vào mức độ đạt được của SV theo yêu cầu của từng nội dung để đánh giá cho điểm:
Trả lời đạt:                           > 45 – 50% yêu cầu => 5 điểm

> 50 – 70% yêu cầu => 6 – 7 điểm
> 70 – 90% yêu cầu => 8 – 9 điểm
> 90% yêu cầu => 9 – 10 điểm

- 01 điểm chuyên cần, làm bài tập trên lớp của sinh viên
+ Hình thức kiểm tra: Kiểm tra sự hiện diện của sinh viên trong mỗi buổi học 



  Kiểm tra phần tự học của sinh viên thông qua làm bài tập trên lớp

+ Mục tiêu đánh giá: Đánh giá thái độ, ý thức của người học. Kết quả nghiên cứu tự học của sinh viên.

+ Tiêu chí đánh giá:

. Đi học đủ các buổi lý thuyết, thảo luận, bài tập được 10 điểm. Nghỉ 1 buổi trừ 1 điểm.
. Tinh thần xung phong lên bảng
. Kết quả làm bài tập trên lớp.

Điểm đánh giá là điểm trung bình chung của điểm chuyên cần và làm bài tập trên lớp

- 01 điểm từ làm bài tập lớn, thảo luận nhóm
+ Hình thức kiểm tra: Làm bài tập lớn, thảo luận nhóm

+ Mục tiêu đánh giá: Đánh giá ý thức, khả năng vận dụng lý thuyết vào bài tập, khả năng làm việc nhóm.

+ Tiêu thức đánh giá: Chấm theo thang điểm 10, tổng hợp điểm theo các tiêu thức sau:
. Kết quả thảo luận nhóm
. Ý thức tham gia vào thảo luận nhóm.

10.2. Kiểm tra - Đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20%

- Kiểm tra giữa kỳ: sau khi kết thúc nội dung lý thuyết và bài tập, thảo luận ở tuần 7
- 01 bài kiểm tra giữa kỳ

- Hình thức kiểm tra: Kiểm tra viết

- Mục tiêu đánh giá: Đánh giá khả năng làm bài một cách độc lập của người học, kiểm tra nội dung đã nghiên cứu

- Tiêu chí đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10



+ Kiến thức 50%



+ Phân tích (hiểu) 50%



Căn cứ vào mức độ đạt được của SV theo yêu cầu từng nội dung để đánh giá cho điểm:

Trả lời đạt: 

> 45 – 50% yêu cầu => 5 điểm
> 50 – 70% yêu cầu => 6 – 7 điểm

> 70 – 90% yêu cầu => 8 – 9 điểm

> 90% yêu cầu => 9 – 10 điểm


10.3. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Trọng số 50%


- Lịch thi, kiểm tra: Theo lịch thi cuối kỳ của Phòng đào tạo.

- Hình thức kiểm tra: Kiểm tra viết

- Mục tiêu đánh giá: Đánh giá khả năng làm bài một cách độc lập của người học, kiểm tra nội dung đã nghiên cứu. Đánh giá theo thang điểm 10



+ Kiến thức 30%



+ Phân tích (hiểu) 40%



+ Vận dụng 30%

Căn cứ vào mức độ đạt được của SV theo yêu cầu của từng nội dung để đánh giá cho điểm:

Trả lời đạt:                
> 45 – 50% yêu cầu => 5 điểm
> 50 – 70% yêu cầu => 6 – 7 điểm

> 70 – 90% yêu cầu => 8 – 9 điểm

 
> 90% yêu cầu => 9 – 10 điểm10. 
Thanh Hóa, ngày 21 tháng  08   năm 2020
	 Khoa KT - QTKD

 
	Trưởng Bộ môn Kế toán tài chính
	Người xây dựng

            

	
	
	


Ghi chú: ĐCCTHP do GV/nhóm GV biên soạn, Trưởng bộ môn thẩm định, khoa/trường thẩm định, phê duyệt và được cung cấp cho SV ngay từ đầu khoá học. GV phải giải thích thêm cho SV trong giờ học đầu tiên và trong suốt quá trình dạy học học phần.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT


HỌC PHẦN: KẾ TOÁN QUỐC TẾ


MÃ HỌC PHẦN: 153087    SỐ TÍN CHỈ: 02


(Dùng cho Chương trình đào tạo Đại học ngành Kế toán năm 2017 - Ban hành kèm theo Quyết định số 1945/QĐ – ĐHHĐ Về việc phê duyệt, ban hành chương trình đào tạo chỉnh sửa, bổ sung, xây dựng mới thuộc Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, ngày 27/10/2017 của Trường đại học Hồng Đức)
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